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 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017
                                                                                                                                ĐVT:  đồng

	STT
	Chỉ tiêu 
	Số liệu báo
	Số liệu quyết toán được duyệt 
	Ghi chú
	

	
	
	cáo quyết toán
	
	
	

	A
	Quyết toán thu 
	 234.160.500
	 234.160.500
	 
	

	I
	Tổng số thu 
	234.160.500
	234.160.500
	 
	

	1
	Thu phí, lệ phí 
	97.260.000
	97.260.000
	 
	

	
	- Năm học 2016-2017
	67.260.000
	67.260.000
	
	

	
	 - Kỳ 1 (2017-2018)
	30.000.000
	30.000.000
	
	

	2
	Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ
	
	
	 
	

	3
	Thu viện trợ
	
	
	
	

	4
	Thu sự nghiệp khác
	135.800.500
	135.800.500
	
	

	a
	Tin học
	77.892.000
	77.892.000
	

	
	· Năm học 2016-2017
	52.392.000
	52.392.000
	

	
	· Kỳ 1, Năm học (2017-2018)
	25.500.000
	25.500.000
	

	b
	Xe đạp
	23.402.500
	23.402.500
	

	
	· Năm học 2016-2017
	11.590.000
	11.590.000
	

	
	· Năm học (2017-2018)
	11.812.500
	11.812.500
	

	c
	Nước uống
	34.506.000
	34.506.000
	

	
	· Năm học 2016-2017
	17.856.000
	17.856.000
	

	
	· Năm học (2017-2018)
	16.650.000
	16.650.000
	

	II
	Số thu nộp NSNN
	
	
	 
	

	1
	Phí, lệ phí
	97.260.000
	97.260.000
	 
	

	
	- Năm học 2016-2017
	67.260.000
	67.260.000
	
	

	
	 - Kỳ 1 (2017-2018)
	30.000.000
	30.000.000
	
	

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	
	
	
	

	3
	Hoạt động sự nghiệp khác
	
	
	
	

	III
	Số được để lại theo chế độ 
	175.152.000
	175.152.000
	 
	

	1
	Phí, lệ phí
	97.260.000
	97.260.000
	 
	

	
	- Năm học 2016-2017
	67.260.000
	67.260.000
	
	


	
	 - Kỳ 1 (2017-2018)
	30.000.000
	30.000.000
	
	

	2
	Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ
	
	
	
	

	3
	Thu viện trợ
	
	
	
	

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác
	135.800.500
	135.800.500
	 
	

	- 
	Tin học
	77.892.000
	77.892.000
	
	

	
	Tin học (năm học 2016 - 2017 ) 
	52.392.000
	52.392.000
	
	

	
	Tin học ( kỳ 1, năm học 2017 - 2018 ) 
	25.500.000
	25.500.000
	
	

	-
	Xe đạp
	23.402.500
	23.402.500
	

	
	· Năm học 2016-2017
	11.590.000
	11.590.000
	

	
	· Năm học (2017-2018)
	11.812.500
	11.812.500
	

	-
	Nước uống
	34.506.000
	34.506.000
	

	
	· Năm học 2016-2017
	17.856.000
	17.856.000
	

	
	· Năm học (2017-2018)
	16.650.000
	16.650.000
	

	B
	Quyết toán chi NSNN
	2.633.580.000
	2.633.580.000
	
	

	I
	Loại  490, khoản 493
	
	
	
	

	
	 - Chi thanh toán cá nhân 
	1.696.566.853
	1.696.566.853
	
	

	
	 - Chi nghiệp vụ chuyên môn 
	847.219.897
	847.219.897
	
	

	
	 - Chi mua sắm, sửa chữa 
	44.070.000
	44.070.000
	
	

	
	 - Chi khác
	45.723.250
	45.723.250
	
	

	II
	Loại  490, khoản 493
	
	
	
	

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	218.362.000
	218.362.000
	
	

	1
	Học phí (2016-2017);  kỳ 1 (2017-2018)
	97.260.000
	97.260.000
	
	

	
	 - Chi thanh toán cá nhân 
	38.904.000
	38.904.000
	
	

	
	 - Chi nghiệp vụ chuyên môn 
	58.356.000
	58.356.000
	
	

	
	-  Chi khác
	
	
	
	

	2
	Nguồn tin học(2016-2017); (kỳ 1 - 2017-2018)
	77.892.000
	77.892.000
	
	

	
	 - Chi thanh toán cá nhân 
	30.243.100
	30.243.100
	
	

	
	  - Chi nghiệp vụ chuyên môn 
	37.320.862
	37.320.862
	
	

	
	 - Chi khác
	10.328.038
	10.328.038
	
	

	3
	Nguồn xe đạp (2016-2017); (kỳ 1 - 2017-2018)
	16.840.000
	16.840.000
	
	

	
	- Chi trả cho người trông giữ xe năm học  2016-2017
	11.590.000
	11.590.000
	

	
	- Chi trả cho người trông giữ xe kỳ 1, năm học  2017-2018
	5.250.000
	5.250.000
	

	4
	Nguồn nước uống (2016-2017); (kỳ 1 - 2017-2018)
	26.370.000
	26.370.000
	
	

	
	- Chi trả cho nhà cung cấp năm học  2016-2017
	17.856.000
	17.856.000
	

	
	- Chi trả cho nhà cung cấp kỳ 1, năm học  2017-2018
	8.514.000
	8.514.000
	

	
	Đông Triều, ngày 31 tháng 12 năm 2017
	

	
	
	                         Hiệu trưởng
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đào Thị Lan
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